
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 14, ngõ 1, đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

02/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NGUYỄN VĨNH TIẾN & HOÀNG MINH

0107743417

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NGUYỄN VĨNH 
TIẾN & HOÀNG MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGUYEN VINH TIEN & HOANG MINH 
ARCHITECTURE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: T&M ARCH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

2. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

3. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

4. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

5. Phá dỡ 4311

6. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Thiết kế kiến trúc công trình;
Thiết kế nội - ngoại thất công trình, 
Thiết kế kết cấu công trình;
Thiết kế điện - cơ điện công trình;
Thiết kế cấp - thoát nước;
Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng;
Thiết kế phòng cháy - chữa cháy;
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;
Khảo sát địa chất, địa chất thuỷ văn công trình;
Tư vấn quản lý dự án;

7110(Chính)

10. Xây dựng công trình công ích 4220

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĨNH TIẾN

Số nhà 14, ngõ 1 
đường Phúc Diễn, 
Phường Phúc Diễn, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

969.000.000 51,000 025074000078

2 HOÀNG 
MINH

P6-F6 Bách Khoa, 
Phường Bách Khoa, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

931.000.000 49,000 001074000366

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001074000366
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P6-F6 Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P6-F6 Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG MINH Nam

28/05/1974 Kinh Việt Nam

16/04/2013 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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